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                                     MÃ ĐỀ: 216(B)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7 điểm)    
Câu 1: Chu kì dao động điều hòa là:

A. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.

B. số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s.

C. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu.

D. khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.
Câu 2: Một vật nhỏ khối lượng m dao động theo phương trình li độ x = Acos(ωt + 
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). Cơ năng của vật tính theo biểu thức
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Câu 3: Khi tăng gấp 4 lần chiều dài con lắc đơn , vẫn giữ nguyên các yếu tố khác thì tần số  dao động điều hòa của nó

A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng gấp đôi.
D. giảm 2 lần.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc (, khi vật có li độ x thì có vận tốc v tính theo hệ thức
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	Câu 5: Một vật dao động điều hòa có đồ thị (x-t) như hình bên. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là
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A. 10π(cm/s).
B. 5(cm/s).
C. 5π(cm/s).
D. 2,5π(cm/s).
Câu 6: Khi xảy ra cộng hưởng, vật tiếp tục dao động với

A. tần số rất lớn.
B. tần số lớn hơn tần số riêng.

C. tần số nhỏ hơn tần số riêng.
D. tần số bằng tần số riêng.
Câu 7: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: 
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 , li độ của vật ở thời điểm t = 0,5s là


A. 4cm
B. -4cm
C. 2cm
D. 0
Câu 8: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, nhận xét nào đúng khi nói về vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật:

A. Vectơ gia tốc luôn cùng chiều với chuyển động.

B. Khi vật đi theo chiều dương Ox  thì vectơ vận tốc ngược chiều với  vectơ gia tốc.

C. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra hai biên thì vectơ vận tốc cùng chiều với  vectơ gia tốc .

D. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra hai biên thì vectơ vận tốc ngược chiều với  vectơ gia tốc.
Câu 9: Một vật có tần số riêng f0  chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức có tần số fCB . Biên độ dao động của vật tăng đến cực đại  khi

A. fCB > f0  .
B. fCB < f0  .
C. fCB = 10 f0  .
D. fCB = f0  .
Câu 10: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, nhận xét nào dưới đây là sai:

A. Khi li độ x = 
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 thì độ lớn gia tốc cực đại.
B. Khi li độ x = 0 thì độ lớn vận  tốc cực đại.

C. Khi li độ x = 0 thì độ lớn gia tốc cực đại.
D. Khi li độ x = 
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 thì vận tốc bằng 0.
Câu 11: Một vật dao động điều hòa có phương trình li độ 
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 , vận tốc của vật có biểu thức
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Câu 12: Một con lắc lò xo có khối lượng vật m , độ cứng k, tần số dao động điều hòa được tính theo công thức
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Câu 13: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: 
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 , pha dao động  ở thời điểm t = 0,25s là


A. 
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Câu 14: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ 
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, chọn nhận xét đúng:

A. 2 dao động cùng pha.

B. 2 dao động ngược pha.

C. dao động x1 sớm pha 
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D. dao động x1 trễ pha 
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	Câu 15: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Chu kỳ của dao động là
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A. 0,4s.
B. 0,1s.
C. 0,2s.
D. 0,8s
Câu 16: Dao động điều hòa là dao động mà đồ thị li độ-thời gian là

A. đường sin.
B. đường thẳng.
C. đường e-lip.
D. cung tròn.
Câu 17: Một con lắc đơn có chiều dài 
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 , dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g, chu kì dao động được tính theo công thức
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	Câu 18: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ vào thời gian t của một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Lúc t = 0 
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A. vật đi theo chiều dương qua vị trí cân bằng.

B. vật ở vị trí có li độ cực đại.

C. vật đi theo chiều dương qua vị trí có li độ 0,5cm.

D. vật đi ngược chiều dương qua vị trí có li độ - 0,5cm.
Câu 19: Gia tốc a và li độ x của một vật dao động điều hòa liên hệ với nhau theo hệ thức

A. 
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Câu 20: Một vật m = 200(gam) dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm, tần số góc 10rad/s, cơ năng của vật bằng

A. 0,1(J).
B. 100(J).
C. 10(J).
D. 0,2(J).
Câu 21: Một vật dao động dưới tác dụng của 1 ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn thì gọi là

A. dao động tắt dần.

B. dao động cưỡng bức và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

C. dao động cưỡng bức và có tần số bằng tần số dao động riêng.

D. dao động tự do.
Câu 22: Công thức nào sau đây biểu diễn sự liên hệ giữa tần số góc ( với chu kì T của một dao động điều hòa:

A. ( = 2(T
B. 
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Câu 23: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình li độ x = Acos(ωt + 
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 ). Chọn câu sai:

A. 
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 là pha ban đầu.
B. (ωt + 
[image: image48.wmf]j

) là pha ban đầu.

C. A là biên độ dao động của vật.
D. ω là tần số góc.
	Câu 24: Tháng 4/1983, một lữ đoàn lính diễu hành bước đều qua cầu treo Broughton của Anh. Theo các ghi chép vào thời điểm đó, cây cầu đã bị đổ gãy dưới chân các binh sĩ, hàng chục người rơi xuống nước. Sau khi điều này xảy ra, quân đội Anh đã ban hành quy định mới: binh lính khi đi qua một cây cầu dài không được đi bước đều hoặc diễu hành nhịp nhàng, để đề phòng sự cố tái diễn. Sự kiện trên đề cập đến vấn đề trong vật lí nào dưới đây?
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A. Cộng hưởng điện.
B. Dao động tắt dần.

C. Cộng hưởng cơ.
D. Dãn nở vì nhiệt.
Câu 25: Trong dao động tắt dần của 1 vật thì cặp đại lượng nào có giá trị giảm dần ?

A. biên độ và thế năng.
B. biên độ và cơ năng.

C. li độ và vận tốc.
D. động năng và thế năng.
Câu 26: Động năng của vật dao động điều hòa có đơn vị là

A. Niu-tơn(N).
B. Jun(J).
C. m/s2.
D. kg.
Câu 27: Dao động tắt dần là dao động

A. có thế năng giảm dần theo thời gian.
B. có động năng giảm dần theo thời gian.

C. có li độ giảm dần theo thời gian.
D. có biên độ giảm dần theo thời gian.
Câu 28: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, nhận xét nào sau đây không đúng:

A. Li độ là một hàm bậc nhất của thời gian.

B. Li độ cực đại gọi là biên độ của dao động.

C. Li độ ở thời điểm t là độ dịch chuyển của vật từ vị trí cân bằng đến vị trí vật ở thời điểm t.

D. Li độ là 1 hàm sin( hoặc cosin) của thời gian.

II. PHẦN TỰ LUẬN  (3 điểm)

Bài 1(1đ): Một vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc 
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 . Xác định tốc độ khi qua vị trí cân bằng, biên độ dao động của vật. 
Bài 2 (1đ): Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 25cm, đặt tại nơi có gia tốc trọng trường 
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 (m/s2). Tác dụng vào con lắc đơn này một ngoại lực tuần hoàn có biên độ không đổi còn tần số thay đổi được. 

Nếu tần số của ngoại lực tăng từ 0,75 Hz đến 2 Hz thì biên độ của con lắc đơn này thay đổi như thế nào?

Bài 3(1đ): 
Hai vật có khối lượng lần lượt là m1, m2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và cùng pha. Đồ thị biểu diễn động năng của m1 và thế năng của m2 theo li độ như hình vẽ. Ở thời điểm mà động năng và thế năng của m1 bằng nhau thì tỉ số giữa động năng của m1 và thế năng của m2  bằng bao nhiêu? 
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